
Tổng số điểm các tiêu chí 356,60 36,40 42,10 44,10 41,50 37,70 32,00 30,00 36,70 34,00 22,10

1 Số dân trung bình Cục Thống kê Người  1.232.267 144.972 129.527 184.349 227.005 116.682 70.781 107.184 98.633 126.184 26.950

- Điểm của tiêu chí dân số trung bình  117,00 12,00 12,00 13,00 14,00 12,00 10,00 12,00 10,00 12,00 10,00

2 Số người dân tộc thiểu số Cục Thống kê Người       97.120 7.313 44.746 16.011 1.564 5.492 4.261 342 13.593 3.787 11

- Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số Điểm 18,00 2,00 3,00 2,50 1,50 2,00 1,50 1,00 2,50 1,50 0,50

3 Tỷ lệ hộ nghèo

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội

% 1,92 1,64 1,15 3,02 0,81 1,49 3,31 0,91 4,48 1,94 0,65

- Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo Điểm 16,50 1,50 1,50 2,50 1,00 1,50 2,50 1,00 2,50 1,50 1,00

4
Số thu nội địa năm 2020 (không bao gồm số thu 

từ sử dụng đất và XSKT)
Sở Tài chính  Tỷ đồng 2.718,0 213,0 108,5 282,0 1.540,0 145,0 102,0 139,0 80,0 91,5 17,0

- Điểm của tiêu chí số thu nội địa Điểm 17,50 3,00 1,00 3,00 4,00 1,50 1,00 1,50 1,00 1,00 0,50

5 Tỷ lệ điều tiết về ngân sách câp trên 

- Điểm của tỷ lệ điều tiết về ngân sách cấp trên 2,00       2,00 

6 Diện tích đất tự nhiên Cục Thống kê Km2 7.943,9 773,7 1.868,8 1.344,5 210,9 1.058,4 739,1 185,4 1.198,6 546,6 17,9

- Điểm của tiêu chí diện tích đất tự nhiên Điểm 121,00      12,00    15,00      14,00     10,00     14,00     12,00    10,00    14,00    12,00       8,00 

7 Đơn vị hành chính cấp xã  Sở Nội vụ
Xã, phường, 

TT
           124 11 18 17 18 13 10 9 13 12 3

- Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã Điểm 62,00 5,50 9,00 8,50 9,00 6,50 5,00 4,50 6,50 6,00 1,50

8 Số xã miền núi (xã khu vực III), hải đảo  Ban Dân tộc  tỉnh Xã              13 2 3 3 1 1 3

-
Điểm của tiêu chí xã miền núi (xã khu vực III), 

hải đảo
Điểm 2,60 0,40 0,60 0,60 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,60
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